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	STT
	Tên Công ty chứng khoán
	Số Quyết định chấp thuận GDTT

	1 
	VNSEC-Công ty cổ phần chứng khoán RHB Việt Nam
	Số 20/QĐ-UBCK ngày 09/01/2017

	2 
	JSI-Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật bản
	Số 294/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017

	3 
	PHS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
	Số 59/QĐ-UBCK ngày 20/01/2016

	4 
	DNSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
	Số 106/QĐ-UBCK ngày 02/02/2016

	5 
	SHS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
	Số 254/QĐ-UBCK ngày 09/03/2016

	6 
	VISecurities-Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
	Số 691/QĐ-UBCK ngày 15/9/2014

	7 
	TCBS-Công ty TNHH chứng khoán Kỹ Thương
	Số 488 /QĐ-UBCK ngày 11/6/2015

	8 
	VCBS-Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	Số 174/QĐ-UBCK ngày 01/3/2017

	9 
	MBS-Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
	Số 829/QĐ-UBCK ngày 09/12/2013

	10 
	VTS-Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành
	Số 84/QĐ-UBCK ngày 27/01/2016

	11 
	PGSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
	Số 750/QĐ-UBCK ngày 09/8/2017

	12 
	APEC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
	Số 582/QĐ-UBCK ngày 08/6/2017

	13 
	HSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 378/QĐ-UBCK ngày 13/04/2016

	14 
	VCSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
	Số 355/QĐ-UBCK ngày 07/04/2016

	15 
	Sacombank-SBS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
	Số 317/QĐ-UBCK ngày 30/03/2016

	16 
	DAS-Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
	Số 253/QĐ-UBCK ngày 09/3/2016

	17 
	SJCS-Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM
	Số 1418/QĐ-UBCK ngày21/12/2016

	18 
	VGW-CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway
	Số 636/QĐ-UBCK ngày 25/7/2018

	19 
	NVS-Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank
	Số 65/QĐ-UBCK ngày 19/1/2017

	20 
	SMARTSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
	Số 1064/QĐ-UBCK ngày20/11/2017

	21 
	SSV-Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam
	Số 842/QĐ-UBCK ngày 12/8/2016

	22 
	BVSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
	Số 69/QĐ-UBCK ngày 21/01/2016

	23 
	KIS-Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
	Số 1456/QĐ-UBCK ngày30/12/2016

	24 
	BMSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
	Số 565/QĐ-UBCK ngày 03/6/2016

	25 
	SSI-Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
	Số 261/QĐ-UBCK ngày 14/03/2016

	26 
	TVS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
	Số 254/QĐ-UBCK ngày 09/03/2016

	27 
	FSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam
	Số 418/QĐ-UBCK ngày 22/04/2016

	28 
	SBBS-Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya
	Số 140/QĐ-UBCK ngày 03/02/2016

	29 
	PNS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
	Số 1053/QĐ-UBCK ngày15/11/2017

	30 
	Haseco-Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
	Số 1026/QĐ-UBCK ngày23/11/2015

	31 
	BSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
	Số 379/QĐ-UBCK ngày 13/04/2016

	32 
	IVS-Công ty Cổ phần Chứng khoán CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
	Số 219/QĐ-UBCK ngày 02/3/2016

	33 
	FPTS-Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
	Số 92/QĐ-UBCK ngày 29/01/2016

	34 
	DVSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
	Số 946/QĐ-UBCK ngày 12/10/2017

	35 
	HFT-Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
	Số 1055/QĐ-UBCK ngày16/11/2017

	36 
	WSS-Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall
	Số 377/QĐ-UBCK ngày 13/4/2016

	37 
	AGRISECO-Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
	Số 259/QĐ-UBCK ngày 14/03/2016

	38 
	ABS-Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
	Số 84/QĐ-UBCK ngày 24/1/2017

	39 
	ASEAN SECURITIES-Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
	Số 547/QĐ-UBCK ngày 26/05/2017

	40 
	VTSS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín
	Số 417/QĐ-UBCK ngày 22/04/2016

	41 
	VDSC-Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
	Số 262/QĐ-UBCK ngày 14/03/2016

	42 
	BSI-Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
	Số 83/QĐ-UBCK ngày 04/01/2017

	43 
	VICS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
	Số 566/QĐ-UBCK ngày 03/6/2016

	44 
	ORS-Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
	Số 422/QĐ-UBCK ngày 27/04/2016

	45 
	VPBS-Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
	Số 624/QĐ-UBCK ngày 16/6/2016

	46 
	ACBS-Công ty TNHH chứng khoán ACB
	Số 887/QĐ-UBCK ngày 29/9/2017

	47 
	Woori CBV-Công ty TNHH chứng khoán NH Việt Nam
	Số 379/QĐ-UBCK ngày 13/04/2016

	48 
	OCS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest 
	Số 62/QĐ-UBCK ngày 20/01/2016

	49 
	VNDIRECT-Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
	Số 372/QĐ-UBCK ngày 11/04/2016

	50 
	IBS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
	Số 260/QĐ-UBCK ngày 14/03/2016

	51 
	MBKE-Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng
	Số 1217/QĐ-UBCK ngày14/11/2016

	52 
	TCSC-Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
	Số 564/QĐ-UBCK ngày 03/6/2016

	53 
	NSI-Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
	Số 1371/QĐ-UBCK ngày02/12/2016

	54 
	DNSE-Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE
	Số 455/QĐ-UBCK ngày 10/5/2017

	55 
	MASVN-Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
	Số 1114/QĐ-UBCK ngày11/12/2018

	56 
	ART-Công ty cổ phần chứng khoán BOS 
	Số 891/QĐ-UBCK ngày 18/10/2018

	57 
	VFS-Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
	Số 930/QĐ-UBCK ngày 29/10/2018

	58 
	TVSI- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
	Số 829/QĐ-UBCK ngày 26/9/2018

	59 
	KBSV-Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
	Số 887/QĐ-UBCK ngày 18/10/2018

	60 
	VNCS-Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
	Số 685/QĐ-UBCK ngày 15/8/2018

	61 
	APSI-Công ty cổ phần Chứng khoán APG 
	Số 764/QĐ-UBCK ngày 11/9/2018

	62 
	IBSC-Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
	Số 665/QĐ-UBCK ngày 06/8/2018

	63 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
	Số 653/QĐ-UBCK ngày 21/8/2019

	64 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Việt
	Số 737/QĐ-UBCK ngày 23/9/2019

	65 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital
	Số 762/QĐ-UBCK ngày 30/9/2019

	66 
	Công ty cổ phần Chứng khoán AIS
	Số 768/QĐ-UBCK ngày 01/10/2019

	67 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
	Số 286/QĐ-UBCK ngày 28/4/2020

	68 
	Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI
	Số 424/QĐ-UBCK ngày 22/6/2020

	69 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
	Số 471/QĐ-UBCK ngày 06/7/2020

	70 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
	Số 536/QĐ-UBCK ngày 04/8/2020

	71 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha
	Số 36/QĐ-UBCK ngày 26/01/2021

	72 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
	Số 635/QĐ-UBCK ngày 30/9/2020

	73 
	Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank
	Số 201/QĐ-UBCK ngày 14/4/2022

	74 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
	Số 562/QĐ-UBCK ngày 10/8/2022

	75 
	Công ty cổ phần Chứng khoán Vina
	Số 202/QĐ-UBCK ngày 30/3/2023

	76 
	Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam
	Số 496/QĐ-UBCK ngày 19/6/2023

	77 
	Công ty cổ phần Chứng khoán CV
	Số 109/QĐ-UBCK ngày 02/02/2024

	78 
	Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank
	Số 492/QĐ-UBCK ngày 03/5/2024





